
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 1, ngách 41, ngõ 12, đường Trần Quốc Hoàn, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

12/05/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI VITEQ ELECTRIC

0109179411

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG 
MẠI VITEQ ELECTRIC
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: VITEQ ELECTRIC PRODUCTION & 
TRADING JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: VITEQ ELECTRIC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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10.000.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất các cấu kiện kim loại 2511

2. Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại 2512(Chính)

3. Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại 2591

4. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

5. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết:
- Sản xuất thùng, can, thùng hình ống, xô, hộp

2599

6. Sản xuất linh kiện điện tử 2610

7. Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng 2640

8. Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và 
điều khiển điện
Chi tiết:
- Sản xuất mô tơ, máy phát
- Sản xuất biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện

2710

9. Sản xuất dây cáp, sợi cáp quang học 2731

10. Sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác 2732

11. Sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại 2733

12. Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng 2740

13. Sản xuất đồ điện dân dụng 2750

14. Sản xuất thiết bị điện khác
Chi tiết: Sản xuất tụ điện, điện trở, và các thiết bị tương tự, 
máy gia tốc

2790

15. Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn 3311

16. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

17. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học 3313

18. Sửa chữa thiết bị điện 3314

19. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

20. Lắp đặt hệ thống điện 4321

21. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

22. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

23. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy 
phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong 
mạch điện)

4659

24. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4741

6. Vốn điều lệ: 
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7. Số cổ phần được quyền chào bán: 1.000.000

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 CÔNG TY CỔ 
PHẦN CÔNG 
NGHỆ VITEQ 
VIỆT NAM

Số 1, ngách 41, 
ngõ 12, đường 
Trần Quốc Hoàn, 
Phường Dịch 
Vọng Hậu, Quận 
Cầu Giấy, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

720.000 7.200.000.000 72,000

Tổng số 720.000 7.200.000.000 72,000

0102346631

2 TRẦN VĂN 
AN

Xóm Đoàn Mai, 
Xã Hải Phú, 
Huyện Hải Hậu, 
Tỉnh Nam Định, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

20.000 200.000.000 2,000

Tổng số 20.000 200.000.000 2,000

0360840043
05

3 VŨ VĂN BẮC Thôn Phù Liễn , 
Xã Bắc Hồng, 
Huyện Đông Anh, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

20.000 200.000.000 2,000

Tổng số 20.000 200.000.000 2,000

0340900069
94

4 HOÀNG AN Thôn An Khải, 
Xã Bắc Sơn, 
Huyện Ân Thi, 
Tỉnh Hưng Yên, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

40.000 400.000.000 4,000

Tổng số 40.000 400.000.000 4,000

0330830005
02

5 PHAN XUÂN 
TAM

Đội 4, Thôn Nội 
Đồng, Xã Đại 
Thịnh, Huyện Mê 
Linh, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

50.000 500.000.000 5,000

Tổng số 50.000 500.000.000 5,000

0010870153
17

6 NGUYỄN 
HUY BÌNH

Thôn Dương 
Thượng, Xã 
Thắng Lợi, Huyện 
Văn Giang, Tỉnh 
Hưng Yên, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

50.000 500.000.000 5,000

Tổng số 50.000 500.000.000 5,000

0330850043
03

7 CHU QUANG 
TRƯỜNG

Thôn Thượng, Xã 
Đại Thịnh, Huyện 
Mê Linh, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

100.000 1.000.000.000 10,000

Tổng số 100.000 1.000.000.000 10,000

0010780114
75

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001087015317
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Đội 4, Thôn Nội Đồng, Xã Đại Thịnh, Huyện Mê Linh, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Đội 4, Thôn Nội Đồng, Xã Đại Thịnh, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Họ và tên:   PHAN XUÂN TAM Nam

18/11/1987 Kinh Việt Nam

17/10/2016 Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:

4/4Thời gian đăng từ ngày 12/05/2020 đến ngày 11/06/2020


